
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC KHÁNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________ ______________________________________________________

Số:         /BG-YTKVKS         Đông Khánh Sơn, ngày      tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất khám sức khỏe nghĩa

vụ Quân sự và khám sức khỏe nghĩa vụ Công an năm 2026”
_______________________________

Kính gửi: Các công ty trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để

tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất

khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và khám sức khỏe nghĩa vụ Công an năm 2026”;

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn trân trọng mời các công ty trong và ngoài

tỉnh Khánh Hòa quan tâm gửi hồ sơ báo giá, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

- Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tình

- Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính

- Điện thoại: 034 284 5869

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn; Thôn Tà Nĩa,

xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: khanhhoa.ytks.syt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc email. Bản báo giá

hợp lệ là bản thực hiện đúng theo Phụ lục 2 được ký tên, đóng dấu đỏ, bỏ vào bì

thư đóng dấu niêm phong (nếu là bản giấy) hoặc bản scan (nếu gửi qua email).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 10 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến trước 14 giờ ngày 21 tháng 11

năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem

xét.
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng

11 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chi tiết yêu cầu báo giá:

(Theo phụ lục 1 đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,

lắp đặt, bảo quản: Chi tiết tại “Bảng mô tả phụ lục 1 đính kèm”.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dưới 15 ngày kể từ ngày quý công ty

nhận được dự trù mua hàng của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán hợp đồng: 01 lần khi hoàn thành hợp đồng

- Các điều kiện tạm ứng, thanh toán: thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi

nghiệm thu xong công việc, nhà thầu cung cấp hóa đơn chứng từ đầy đủ sau khi

hoàn thành hợp đồng.

5.Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Các thông tin khác: đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị

y tế tại Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin: 

- Bảng báo giá: theo mẫu báo giá chi tiết (tại phụ lục 2) đính kèm.

- Số lượng bản báo giá: 01 bản chính.

- Báo giá đã bao gồm thuế (VAT), thuế nhập khẩu (nếu có) và tất cả các chi

phí liên quan kể cả phí vận chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, địa

chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị tiền tệ tham gia báo giá: Việt Nam đồng.

Kính đề nghị quý các công ty quan tâm, kịp thời cung cấp báo giá theo phụ

lục 2 đính kèm.

Rất mong sự hợp tác của quý các công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên (Đăng tải);

- Đăng tải trên https://muasamcong.mpi.gov.vn;

- Websit: https://trungtamytekhanhson.khanhhoa.gov.vn;

- Các phòng: TCKT, KHNV (VBĐT);

- Ban Giám đốc (VBĐT);

- Các thành viên HĐMS, HĐKHKT (VBĐT);

- Lưu: VT, Dược.

Trần Ngọc Thạch

https://muasamcong.mpi.gov.vn
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Mã đơn vị: 56007

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VẬT TƯ Y TẾ, 

SINH PHẨM, HÓA CHẤT MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và

 khám sức khỏe nghĩa vụ Công an năm 2026”

 (Kèm theo Công văn số:        /BG-YTKVKS ngày     /11/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

TT
Tên vật tư y tế, hóa chất,

sinh phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy Cách

Đơn vị

tính
Số lượng

1 Cồn y tế
70 độ, chai 1 lít; Tiêu chuẩn: ISO 

13485:2016
Chai 1 lít Lít 04

2 Bông hút nước
Bông hút nước y tế 1kg; Tiêu chuẩn: ISO 

13485:2016
Gói 1kg Kg 04

3 Găng tay Y tế

Găng tay khám ngắn, được làm từ chất liệu 

cao su tự nhiên. Các cỡ: S, M, L. Tiêu chuẩn 

ISO 13485:2016

Hộp 50 đôi Đôi 550

4
Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh; chai 500ml; 

Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016
Chai 500ml Chai 20

5 Khẩu trang y tế
Màu sắc: xanh dương, trắng;  Có 4 lớp; Tiêu 

chuẩn: ISO 13485:2016
Hộp 50 cái Hộp 10

6 Que đè lưỡi
Làm từ gỗ tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016
Hộp 100 cái Hộp 05
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7 Giấy đo điện tim
Giấy đo điện tim 3 cần 63mm x 30m. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2016
Gói 01 cuộn Cuộn 05

8 Ống nghiệm EDTA

"Ống nghiệm K2EDTA , nắp xanh dương

 • Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 

1ml hoặc 2 ml trên nhãn ống. 

• Nắp   màu xanh dương. 

Đật một trong các tiêu chí: ISO; CE' FDA; 

TCCS

Hộp/100 ống Ống 200

9 Ống nghiệm Heparin

"Ống nghiệm Heparin , nắp đen

• Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 2 

mL Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO; CE; 

FDA; TCCS

• Nắp màu đen.

Hộp/100 ống Ống 200

10
Lọ nhựa đựng mẫu bệnh 

phẩm
Lọ 50 ml, nắp đỏ Lọ 200

11 Bơm tiêm 5ml

Bơm tiêm sử dụng 1 lần, được tiệt trùng bằng

khí E.O

Dung tích: 5mL

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Hộp 100 cây

Hộp 100 cây Cây 200

12
Dung dịch pha loãng 

Diluent

Dung dịch pha loãng M-30D DILUENT dùng

để pha loãng mẫu khi phân tích các thành 

phần của máu.

Thành phần:

20 lít/ thùng Thùng 1
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- Sodium Chloride: 3.0-5.5g/L

- Sodium Sulfate Anhydrous: 7.5-11.5g/L

- Buffering Agents: 1.0-3.0g/L

- Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.8-

2.5g/L

13
Dung dịch phá hồng cầu 

LYSE

Dung dịch M-30CFL LYSE sử dụng như một

thuốc thử ly giải không chứa cyanide để xác 

định định lượng hemoglobin và để đếm và 

định cỡ bạch cầu.

Thành phần:

- Quaternary Ammonium Salts: <50g/L

- Nonionic Surfactant: <15g/L

- Isopropanol: 0.1-1.5mL/L

- Ethanol: <1.5mL/L

500ml/chai Chai 1

14 Anti A Xác định nhóm máu hệ ABO

Quy cách: Hộp/ 1 Lọ 10ml
10ml/lọ Lọ 1

15 Anti B Xác định nhóm máu hệ ABO

Quy cách:  Hộp/ 1 Lọ 10ml
10ml/lọ Lọ 1

16 Anti AB Xác định nhóm máu hệ ABO

Quy cách:  Hộp/ 1 Lọ 10ml
10ml/lọ Lọ 1

17 Hóa chất sinh hóa AST

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2 UI / ml

*Độ tuyến tính: Lên tới 680 U / L. 

*Độ chính xác: 97,9%

*Độ lặp lại, như Coeffi của bệnh nhân biến 

Hộp gồm 

A. 2 x 100ml

B. 1 x 50ml

Hộp 1
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thể: 1,72%

*Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh 

nhân biến thể: 2,42%

18 Hóa chất sinh hóa ALT

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 5 UI / mL.

*Độ tuyến tính: Lên tới 550 U / L. Độ chính 

xác: 98,1%

*Độ lặp lại, như Coeffi của biến thể: 1,76%

*Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh 

nhân biến thể: 2,41%

Hộp gồm 

A. 2 x 100ml

B. 1 x 50ml

Hộp 1

19 Hóa chất sinh hóa Ure

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2.0 mg / 

dL

*Độ tuyến tính: Lên đến 300 mg / dl Urea.

*Độ chính xác: 98,2%.

*Độ lặp lại: 1,54%

*Độ tái lập: 1,98%

Hộp gồm:

A. 3 x 50ml

B. 1 x 50ml

C. 1 x 5ml 

Standard

Hộp 1

20 Hóa chất sinh hóa Glucose

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2.0 mg / 

dL

*Độ tuyến tính: Lên tới 500 mg / dL.

*Độ chính xác: 98,9%.

*Độ lặp lại, như biến đổi Coeffi cient: 0,79%

*Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh

nhân: 1,33%

Hộp gồm:

A. 3 x 100ml

B. 1 x 5ml 

Standard

Hộp 1

21
Hóa chất sinh hóa 

Creatinin

*Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,03 mg / 

dL

*Độ tuyến tính: Lên đến 15 mg / dL 

Creatinine. 

Hộp gồm:

A. 1 x 100ml

B. 1 x 100ml

C. 1 x 5ml

Hộp 1
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*Độ chính xác: 97,4%

*Độ lặp lại như biến thể Coeffi: 1,72%

*Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh

nhân: 2,11%

22 Test HIV

"Test thử xét nghiệm sử dụng để định tính 

phát hiện kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 

- Độ nhạy : >= 95%

- Độ đặc hiệu >= 95%

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99%

Hộp 25 test Test 200

23 Test viêm gan C

- Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết

thanh, huyết tương, máu toàn phần người

- Độ nhạy: >= 95%; Độ đặc hiệu: >= 95%

Hộp 25 test Test 200

24 Test viên gan B

- Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết

thanh, huyết tương

- Độ nhạy:>= 95%, Độ đặc hiệu: >= 95%

Hộp 25 test Test 200

25 Test xét nghiệm Heroin

"Định tính phát hiện Heroin trong nước tiểu 

của người. Độ nhạy >95% Độ đặc hiệu >95%

Độ chính xác >95% Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485

Hộp 25 test; 

Hộp 50 test;
Test 250

26 Test xét nghiệm Morphin

"Định tính phát hiện Morphin trong nước tiểu

của người. Độ nhạy >95% Độ đặc hiệu >95%

Độ chính xác >95% Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485

Hộp 25 test; 

Hộp 50 test;
Test 250
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27 Test xét nghiệm Cần sa

Test thử xét nghiệm định tính phát hiện Ma 

túy/Cần sa trong mẫu nước tiểu. Độ nhạy 

>95% Độ đặc hiệu >95% Độ chính xác >95%

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 25 test; 

Hộp 50 test;
Test 250

28
Test xét nghiệm 

Methamphetamine

Test thử xét nghiệm định tính phát hiện 

Methamphetamine trong mẫu nước tiểu. Độ 

nhạy >95% Độ đặc hiệu >95% Độ chính xác 

>95% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 25 test; 

Hộp 50 test;
Test 250

29
Que thử nước tiểu 11 thông

số

Que thử nước tiểu 11 thông số (Leukocytes, 

Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, 

Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, 

pH, Ascorbic Acid).

150 test/hộp;

100 test/ hộp;
Hộp 2

30 Gel siêu âm

Gel siêu âm được sử dụng cho bất kỳ loại 

hình thức siêu âm nào. 

Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng. Thùng 5 lít

Thùng 5 lít Can 1

31 Phim X quang kỹ thuật số

Kích thước: 20cm x 25cm

- Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 

9001, ISO 13485, EC hoặc tương đương.

- Hộp 100 tờ

Hộp/100 tờ Tấm 200

Tổng: 31 khoản
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PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số:     /BG-YTKVKS  ngày   /11/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

Gói thầu: “Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và

 khám sức khỏe nghĩa vụ Công an năm 2026”

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số..../…. ngày … tháng … năm …. của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, chúng tôi:

- Công ty:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

- Mã số thuế:

Xin được chào giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm như sau:
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Stt
Danh mục vật tư y tế,

hóa chất, sinh phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách

Hãng sản

xuất - Nước

sản xuất

Đơn

vị

tính

Số lượng Đơn giá
Thành

tiền

Ghi

chú

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9

Ghi chú: Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu

thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên,

đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 9.

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng...

năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy

định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do

với đơn vị tham gia báo giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

         ……, ngày........ tháng.......năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

                                               (Ký tên, đóng dấu)
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